
Tiền đất Tiền cây Tiền Công 
Trình

Chi phí di 
chuyển mồ 

mả

Tổng tiền hỗ 
trợ khác Tiền đất Tiền cây Tiền Công 

Trình

Chi phí di 
chuyển mồ 

mả

Tổng tiền hỗ 
trợ khác

1 Hộ ông Nguyễn Văn Lộc 1,534,633,800 465,784,800 261,414,000 613,160,120 194,274,880 61,384,000 1,503,469,800 455,767,800 261,414,000 613,160,120 173,127,880 55,024,000 31,164,000
6,360,000

2 Ông Hoàng Hữu Phố 32,869,200 10,565,100 22,304,100 6,708,000 32,869,200 10,565,100 22,304,100 6,708,000

3 Thôn Phi Lễ 32,280,000 , 6,280,000 26,000,000 32,280,000 6,280,000 26,000,000

4
Kinh phí hỗ trợ bàn giao 
mặt bằng sớm (khuyến 
khích tiến độ)

68,092,000 61,732,000 -

5 Chi phí GPMB 31,995,000 31,995,000 -

6 Chi phí tổ chức cưỡng chế 
thu hồi đất 100,000,000 100,000,000 -

1,799,870,000 476,349,900 261,414,000 619,440,120 26,000,000 216,578,980 68,092,000 1,762,346,000 466,332,900 261,414,000 619,440,120 26,000,000 195,431,980 61,732,000 31,164,000 6,360,000Tổng

Tiền bồi thường, hỗ trợ

Tiền hỗ trợ 
BGMB sớm

Tiền bồi thường, hỗ trợ

Tổng tiền

Trong đó

Tổng tiền

Trong đó
STT Họ và tên

BIỂU KINH PHÍ BT-GPMB DỰ ÁN: XÂY DỰNG CẦU VÀ ĐƯỜNG DẪN NỐI CẢNG MỸ AN - QL.31 - QL.1 VÀ TUYẾN NHÁNH HỒ SUỐI NỨA - KHUÔN THẦN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NAM VÀ LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG
( ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN XÃ QUÝ SƠN ) - ĐỢT 5

Đơn vị tính: đồng
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /4/2024 của UBND huyện Lục Ngạn)

Kinh phí sau khi điều chỉnh

Tiền bồi 
thường, hỗ 

trợ và chi phí 
khác (giảm)

Tiền hỗ trợ 
BGMB sớm 

(giảm)
Tiền hỗ trợ 
BGMB sớm

Kinh phí đã được phê duyệt theo quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 28/12/2023
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